
Nam Nữ Phường/Xã Tỉnh/thành phố

1 NGUYỄN VĂN DUY 23/03/1990 Xã Ân Thi Tỉnh Hưng Yên
2 năm 11 tháng 

23 ngày
01/04/2025 Công nhân nhà máy

Công ty HH công trình cảnh quan 

Khánh An

2 ĐẶNG THỊ HƯƠNG 12/10/1988 Xã Lam Vỹ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 01/04/2025
Hộ lý, y tá tại bệnh 

viện

Trung tâm dưỡng lão trường kỳ 

Trường Xuân Viên

3 NGUYỄN ĐÌNH HÒA 18/07/2002 Xã Vân Tụ Tỉnh Nghệ An 3 năm 09/04/2025 Công nhân nhà máy
Công ty HH giao thông Nguyên 

Hạ

4 VŨ TRUNG HIẾU 25/01/2004 Phường Kinh Môn Thành phố Hải Phòng 3 năm 09/04/2025 Công nhân nhà máy
Công ty HH giao thông Nguyên 

Hạ

5 PHAN CÔNG MINH 20/04/1997 Xã Hoàn Lão Tỉnh Quảng Trị 3 năm 14/04/2025 Công nhân nhà máy
Công ty HHCP nhựa chất dẻo 

Lục Phát

6
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

TRINH
10/01/2002 Xã Tân Mỹ Tỉnh Quảng Trị 3 năm 14/04/2025

Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

7 NGUYỄN THỊ LINH 09/01/2002 Xã Quỳnh Phú Tỉnh Nghệ An 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

8 PHẠM THỊ PHƯƠNG 01/08/1989 Xã Đan Thượng Tỉnh Phú Thọ 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

9 NGUYỄN THỊ BÌNH 05/02/2006 Xã Cẩm Hưng Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

10 HOÀNG THỊ LƠ 01/04/1989 Xã Chợ Rã Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

11 NGUYỄN THỊ HỒNG 10/10/1992 Phường Hải Ninh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

Quê quán
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12 HỒ THỊ LINH PHƯƠNG 24/06/1990 Xã Đức Minh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

13 PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN 26/02/1990 Xã Thiệu Trung Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

14 HOÀNG VĂN SƠN 06/12/1995 Xã Xuân Dương Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 14/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lý Trung 

Tín

15 LÊ THỊ HẰNG 16/12/2002 Xã Cát Ngạn Tỉnh Nghệ An 3 năm 16/04/2025 Công nhân nhà máy
Công ty HH thực phẩm Bảo 

Tuyển

16 TRẦN VĂN NGỌC 26/11/1998 Xã Cổ Đạm Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 16/04/2025 Công nhân nhà máy
Công ty HHCP ốc vít Thuyên 

Thành

17 PHẠM XUÂN TUÂN 27/10/1989 Xã Vân Tụ Tỉnh Nghệ An
2 năm 3 tháng 

6 ngày
20/04/2025 Xây dựng dân dụng Công ty HH xây dựng Thất Phúc

18 VŨ NGỌC XUÂN 01/09/1989 Xã Bình Định Tỉnh Hưng Yên 3 năm 21/04/2025 Công nhân nhà máy
Công ty HH giao thông Nguyên 

Hạ

19 PHẠM THỊ MAI 12/02/1993 Xã Cổ Đạm Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 24/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Đặng Thảo 

Lê

20 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 06/09/1987 Tỉnh Quảng Trị 3 năm 27/04/2025 Hộ lý Trung tâm dưỡng lão Vạn An

21 NGUYỄN THỊ QUYÊN 20/09/1997 Xã Đồng Lê Tỉnh Quảng Trị 3 năm 28/04/2025 Công nhân nhà máy Cơ sở xí nghiệp Vỹ Hoành

22 LƯỜNG THỊ KIM 29/11/1998 Xã Tân Pheo Tỉnh Phú Thọ 3 năm 29/04/2025
Nông nghiệp trồng 

trọt

Nông trường gia đình Lâm Hựu 

Thái

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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